CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────
.............., ngày ...... tháng ...... năm 20......
HỢP ĐỒNG VAY TIỀN
Số: ....../20...../HĐVT
Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 20......, tại ........................................................, chúng tôi gồm:
BÊN CHO VAY (sau đây gọi là Bên A):
Họ và tên:	   Sinh năm:	
Số CCCD/định danh cá nhân:	   Cấp ngày:	
Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (số nhà, đường/thôn, xã/phường, tỉnh/thành phố):	
	
Số điện thoại:	   Số tài khoản (nếu có):	
BÊN VAY (sau đây gọi là Bên B):
Họ và tên:	   Sinh năm:	
Số CCCD/định danh cá nhân:	   Cấp ngày:	
Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (số nhà, đường/thôn, xã/phường, tỉnh/thành phố):	
	
Số điện thoại:	   Số tài khoản (nếu có):	
Hai bên thống nhất ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1. Số tiền vay và việc giao nhận tiền
1.1. Bên A cho Bên B vay số tiền (bằng số, đơn vị đồng):	
Bằng chữ:	
1.2. Bên A giao tiền cho Bên B vào ngày ...... tháng ...... năm 20...... bằng hình thức (chọn một): ☐ tiền mặt; ☐ chuyển khoản.
1.3. Nếu chuyển khoản: tài khoản nhận tiền của Bên B (số tài khoản, ngân hàng):	
1.4. Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền nêu trên. Hợp đồng này đồng thời là biên nhận tiền của Bên B.
Điều 2. Mục đích vay
Bên B vay tiền để (nêu rõ mục đích):	
Bên B cam kết sử dụng tiền vay đúng mục đích, không vi phạm quy định của pháp luật.
Điều 3. Thời hạn vay
Thời hạn vay là ...... tháng, kể từ ngày	   đến hết ngày	
(Nếu vay không kỳ hạn, ghi: “Không kỳ hạn” và xem lưu ý ở trang hướng dẫn.)
Điều 4. Lãi suất (chọn một phương án)
☐ Phương án 1 – Vay không tính lãi. Bên B chỉ phải trả đúng số tiền gốc đã vay.
☐ Phương án 2 – Vay có lãi. Lãi suất ...... %/năm (không vượt quá 20%/năm), tính trên số tiền gốc còn nợ theo số ngày vay thực tế. Kỳ trả lãi: ☐ hằng tháng ☐ hằng quý ☐ trả một lần cùng nợ gốc.
Phần lãi suất thỏa thuận vượt mức tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự thì không có hiệu lực.
Điều 5. Phương thức và thời điểm trả nợ
5.1. Bên B trả nợ gốc: ☐ một lần vào ngày đến hạn; ☐ nhiều đợt theo bảng theo dõi ở Phụ lục.
5.2. Hình thức trả: ☐ tiền mặt ☐ chuyển khoản vào tài khoản của Bên A đã ghi ở phần thông tin các bên.
5.3. Mỗi lần trả nợ, Bên A phải ký biên nhận hoặc Bên B giữ chứng từ chuyển khoản. Hai bên ghi vào Phụ lục theo dõi trả nợ.
Điều 6. Trả nợ trước hạn
Bên B được trả nợ trước hạn nếu báo trước cho Bên A ...... ngày. Lãi (nếu có) tính đến ngày trả nợ thực tế, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác:	
	

Điều 7. Chậm trả nợ
7.1. Nếu Bên B chậm trả nợ gốc hoặc lãi, Bên B phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm trả, tính theo số ngày chậm thực tế, với mức ...... %/năm (không vượt quá 20%/năm). Nếu hai bên không ghi mức lãi chậm trả, áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.
7.2. (Tùy chọn) Phạt vi phạm: ☐ Không thỏa thuận phạt vi phạm. ☐ Bên B chịu phạt ...... % giá trị nghĩa vụ chậm thực hiện. Mức phạt không nhằm mục đích che giấu lãi suất vượt mức pháp luật cho phép.
Điều 8. Biện pháp bảo đảm (nếu có)
☐ Khoản vay không có biện pháp bảo đảm.
☐ Khoản vay được bảo đảm bằng (tài sản, người bảo lãnh):	
Biện pháp bảo đảm được lập thành hợp đồng riêng, thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Cam kết của các bên
9.1. Hai bên tự nguyện giao kết, không bị lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc; cung cấp thông tin trung thực.
9.2. Bên A cam kết nguồn tiền cho vay là hợp pháp. Bên B cam kết sử dụng tiền vay hợp pháp và trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Điều 10. Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, hai bên ưu tiên thương lượng, hòa giải. Nếu không thỏa thuận được, mỗi bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Điều 11. Điều khoản chung
Hợp đồng lập thành ...... bản, mỗi bên giữ ...... bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập bằng văn bản và có chữ ký của cả hai bên.
	BÊN CHO VAY (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên)


	BÊN VAY (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Nếu có, ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC: BẢNG THEO DÕI TRẢ NỢ
(Hai bên cùng ghi và ký xác nhận sau mỗi lần trả)
	Ngày trả
	Nợ gốc đã trả
	Lãi đã trả
	Nợ gốc còn lại
	Ký xác nhận

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG
(Có thể xóa trang này trước khi in ký)
	Cách điền các điều khoản then chốt
• Điều 1: ghi số tiền bằng số và bằng chữ. Nếu chuyển khoản, giữ sao kê hoặc ảnh chụp giao dịch có nội dung “cho vay tiền theo hợp đồng ngày …”.
• Điều 3: nên ghi ngày đến hạn cụ thể. Với vay không kỳ hạn và không lãi, Điều 469 Bộ luật Dân sự cho phép bên cho vay đòi nợ và bên vay trả nợ bất cứ lúc nào, nhưng hai bên phải báo trước một thời gian hợp lý, trừ khi có thỏa thuận khác.
• Điều 4: chọn một phương án và xóa phương án còn lại. Lãi suất thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay (khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015). Phần vượt không có hiệu lực.
• Điều 7: lãi chậm trả do hai bên thỏa thuận cũng không vượt 20%/năm (khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015). Phạt vi phạm chỉ nên ghi khi cả hai đã bàn kỹ. Cần luật sư xem xét để không bị coi là che giấu lãi vượt trần.
• Điều 8: khoản vay lớn nên có tài sản bảo đảm. Thủ tục công chứng, đăng ký tùy loại tài sản, thực hiện theo quy định của pháp luật.



	Lưu ý quan trọng
• Pháp luật không bắt buộc hợp đồng vay phải công chứng. Nhưng nên lập văn bản có chữ ký hai bên để làm chứng cứ.
• Cho vay lãi suất gấp 5 lần mức tối đa trở lên (từ 100%/năm) có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội cho vay lãi nặng (Điều 201 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP), nếu thỏa mãn các điều kiện khác của luật.
• Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 3 năm kể từ ngày người có quyền biết hoặc phải biết quyền lợi bị xâm phạm (Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015).
• Giữ bản gốc hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, biên nhận mỗi lần trả và tin nhắn nhắc nợ.
• Mẫu do Công ty Luật TNHH Dragon biên soạn theo Bộ luật Dân sự 2015 (cập nhật 10/2026). Pháp luật không quy định một mẫu hợp đồng vay bắt buộc. Tài liệu chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý cho từng vụ việc.



	Cần luật sư soạn hoặc rà soát hợp đồng vay?
Luật sư Công ty Luật TNHH Dragon soạn hợp đồng vay, kiểm tra lãi suất, tư vấn biện pháp bảo đảm và hỗ trợ đòi nợ khi cần.
Hotline / Zalo: 0983 019 109 · vanphongluatsu.com.vn · Văn phòng: Long Biên, Hà Nội · Chi nhánh Hải Phòng. Phí tư vấn trực tiếp từ 500.000 đồng/giờ (mức tham khảo, có thể thay đổi).


Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân 2026 · Công ty Luật TNHH Dragon · vanphongluatsu.com.vn · Hotline 0983 019 109 · Trang /
